
ST

T
NỘI DUNG

TỒN ĐẦU 

THÁNG 
TỔNG THU TỔNG CHI 

TỒN CUỐI 

THÁNG

I NGÂN SÁCH      111,015,722         5,068,941,000        487,728,602        4,692,228,120 

1 Kinh phí tự chủ      111,015,722         4,074,109,000        218,463,346        3,966,661,376 

2 Kinh phí không tự chủ                       -              994,832,000        269,265,256           725,566,744 

II SỰ NGHIỆP                       -                              -                           -                              -   

1 Học phí                       -                              -   

2 Thu sự nghiệp khác                       -                              -                           -                              -   

III QUỸ TIỀN MẶT        28,225,500              99,900,500        101,414,000             26,712,000 

1 Tiền ăn -                   87,584,000            87,584,000         -                        

2 Gas 390,000 5,474,000 5,024,000 840,000

3 Nước rửa chén 4,643,000        1,368,500              3,332,000           2,679,500

4

Thù lao làm ngoài giờ 

( tổ chức ăn sáng)
-                   5,474,000              5,474,000           -                        

5 Đồ dùng vệ sinh bán trú 19,894,000      -                         -                      19,894,000           

6 Học phẩm 86,500             -                         -                      86,500                  

7 Đồ dùng Học tập -                   -                         -                      -                        

8 Đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ 3,212,000        -                         -                      3,212,000             

139,241,222    5,168,841,500       589,142,602       4,718,940,120      

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI THÁNG 01/2023

TỔNG CỘNG

Tân Hiệp, ngày 31 tháng  01 năm 2023

Phạm Thị Mỹ



ST

T
NỘI DUNG

TỒN ĐẦU 

THÁNG 
TỔNG THU TỔNG CHI 

TỒN CUỐI 

THÁNG

I NGÂN SÁCH         4,692,228,120                          -             376,506,793       4,315,721,327 

1 Kinh phí tự chủ         3,966,661,376           364,170,793       3,602,490,583 

2 Kinh phí không tự chủ            725,566,744             12,336,000          713,230,744 

II SỰ NGHIỆP                             -                            -                              -                            -   

1 Học phí                             -                            -   

2 Thu sự nghiệp khác                             -                            -                              -                            -   

III QUỸ TIỀN GỬI              26,712,000          211,694,900           217,861,004            20,545,896 

1 Tiền ăn -                         183,872,000        183,872,000          -                       

2 Gas 840,000                  11,492,000          11,400,000            932,000               

3 Nước rửa chén 2,679,500               2,873,000            2,352,000              3,200,500            

4

Thù lao làm ngoài giờ 

( tổ chức ăn sáng)
-                         11,492,000          11,492,000            -                       

5 Đồ dùng vệ sinh bán trú 19,894,000             348,000               8,745,004              11,496,996          

6 Học phẩm 86,500                    177,400               -                        263,900               

7 Đồ dùng Học tập -                         908,500               -                        908,500               

8

Đồ dùng vệ sinh cá nhân của 

trẻ 3,212,000               532,000               -                        3,744,000            

4,718,940,120        211,694,900        594,367,797          4,336,267,223     

Kế toán Thủ Quỹ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Xoan Trần Thị Huê

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI THÁNG 02/2023

TỔNG CỘNG

Tân Hiệp, ngày 28 tháng  02 năm 2023

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP

Phạm Thị Mỹ



ST

T
NỘI DUNG

TỒN ĐẦU 

THÁNG 
TỔNG THU TỔNG CHI 

TỒN CUỐI 

THÁNG

I NGÂN SÁCH       4,315,721,327                          -            358,059,756       3,957,661,571 

1 Kinh phí tự chủ       3,602,490,583          345,723,756       3,256,766,827 

2 Kinh phí không tự chủ          713,230,744            12,336,000          700,894,744 

II SỰ NGHIỆP                           -                            -                            -                            -   

1 Học phí                           -                            -   

2 Thu sự nghiệp khác                           -                            -                            -                            -   

III QUỸ TIỀN GỬI            20,545,896         231,349,500          233,421,500            18,473,896 

1 Tiền ăn -                       200,800,000        200,800,000        -                       

2 Gas 932,000                12,550,000          12,750,000          732,000               

3 Nước rửa chén 3,200,500             3,137,500            -                      6,338,000            

4

Thù lao làm ngoài giờ 

( tổ chức ăn sáng)
-                       12,550,000          12,550,000          -                       

5 Đồ dùng vệ sinh bán trú 11,496,996           332,000               3,418,500            8,410,496            

6 Học phẩm 263,900                300,000               -                      563,900               

7 Đồ dùng Học tập 908,500                1,042,500            1,951,000            -                       

8 Đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ 3,744,000             637,500               1,952,000            2,429,500            

4,336,267,223      231,349,500        591,481,256        3,976,135,467      

Kế toán Thủ Quỹ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Xoan Trần Thị Huê

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI THÁNG 3/2023

TỔNG CỘNG

Tân Hiệp, ngày 31 tháng  03 năm 2023

Phạm Thị Mỹ



ST

T
NỘI DUNG

TỒN ĐẦU 

THÁNG 
TỔNG THU TỔNG CHI 

TỒN CUỐI 

THÁNG

I NGÂN SÁCH         3,957,661,571                        -          285,968,039       3,671,693,532 

1 Kinh phí tự chủ         3,256,766,827        273,632,039       2,983,134,788 

2 Kinh phí không tự chủ            700,894,744          12,336,000          688,558,744 

II SỰ NGHIỆP                            -                          -                          -                            -   

1 Học phí                            -                            -   

2 Thu sự nghiệp khác

III QUỸ TIỀN GỬI              19,382,396        205,990,000        214,062,502            11,309,894 

1 Tiền ăn -                        179,680,000      179,680,000      -                       

2 Gas 732,000                 11,230,000        11,450,000        512,000               

3 Nước rửa chén 6,338,000 2,807,500          5,292,002          3,853,498            

4

Thù lao làm ngoài giờ 

( tổ chức ăn sáng)
-                        11,230,000        11,230,000        -                       

5 Đồ dùng vệ sinh bán trú 8,410,496              -                     2,030,000          6,380,496            

6 Học phẩm 563,900                 -                     -                     563,900               

7 Đồ dùng Học tập 908,500                 1,042,500          1,951,000          -                       

8 Đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ 2,429,500              -                     2,429,500          -                       

3,977,043,967       205,990,000      500,030,541      3,683,003,426      

Kế toán Thủ Quỹ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Xoan Trần Thị Huê

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI THÁNG 4/2023

TỔNG CỘNG

Tân Hiệp, ngày 30 tháng  4 năm 2023

Phạm Thị Mỹ



ST

T
NỘI DUNG

TỒN ĐẦU 

THÁNG 
TỔNG THU TỔNG CHI 

TỒN CUỐI 

THÁNG

I NGÂN SÁCH       3,671,693,532                        -            500,188,027      3,171,505,505 

1 Kinh phí tự chủ       2,983,134,788          431,022,027      2,552,112,761 

2 Kinh phí không tự chủ          688,558,744            69,166,000         619,392,744 

II SỰ NGHIỆP                          -          125,925,000                          -           125,925,000 

1 Học phí                          -          125,925,000         125,925,000 

2 Thu sự nghiệp khác

III QUỸ TIỀN GỬI            11,309,894        185,868,000          197,177,894                         -   

1 Tiền ăn -                      165,216,000      165,216,000        -                      

2 Gas 512,000               10,326,000        10,838,000          -                      

3 Nước rửa chén 3,853,498 -                     3,853,498 -                      

4

Thù lao làm ngoài giờ 

( tổ chức ăn sáng)
-                      10,326,000        10,326,000          -                      

5 Đồ dùng vệ sinh bán trú 6,380,496            -                     6,380,496            -                      

6 Học phẩm 563,900               -                     563,900               -                      

3,683,003,426     311,793,000      697,365,921        3,297,430,505    

Kế toán Thủ Quỹ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Xoan Trần Thị Huê

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI THÁNG 5/2023

TỔNG CỘNG

Tân Hiệp, ngày 31 tháng  5  năm 2023

Phạm Thị Mỹ
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